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1. MỤC ĐÍCH

Thống nhất trình tự, thủ tục, kiểm soát về hoạt động tiếp nhận bản tự công 
bố theo quy định.

2. PHẠM VI 

Việc tiếp nhận bản tự công bố đối với sản phẩm nông lâm thuỷ sản thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12.
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật an toàn thực phẩm;
- Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đổi tên Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản 
và thủy sản thành Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Chất lượng, 
Chế biến và Phát triển thị trường trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Yên Bái;

- Các quy định khác có liên quan.
4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

- NV: Nghiệp vụ.
- HC-TH: Hành chính - Tổng hợp.
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5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Sơ đồ:
Bước 
CV Trình tự thực hiện Trách nhiệm Thời gian 

hoàn thành

B1 Cơ sở Giờ hành 
chính

B2 Phòng HC-
TH

Giờ hành 
chính

B3 Phòng NV Giờ hành 
chính

B4 Phòng NV Giờ hành 
chính

5.2. Diễn giải:

Bước 1: Bản tự công bố

- Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định 15/2018/NĐ-CP (Phụ lục 1 kèm theo)

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời 
hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (bản chính hoặc bản sao chứng thực). Kết 
quả kiểm nghiệm sản phẩm phải được được cấp bởi Phòng kiểm nghiệm được 
chỉ định hoặc Phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các 
chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với 
quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn 
tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của 
Bộ Y tế.

Bản tự công bố

Tiếp nhận

Đăng tải thông tin bản tự công 
bố trên trang thông tin điện tử 

của Chi cục

Lưu hồ sơ
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Lưu ý:

1. Thực phẩm bao gói sẵn là thực phẩm được bao gói và ghi nhãn hoàn 
chỉnh, sẵn sàng để bán trực tiếp cho mục đích chế biến hoặc sử dụng để ăn ngay

2. Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt, 
trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt 
và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố

3. Công bố lại sản phẩm hoặc điều chỉnh nội dung đã tự công bố:

- Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành 
phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. 

- Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng 
văn bản về nội dung thay đổi đến Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị 
trường tỉnh Yên Bái và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi 
thông báo.

4. Yêu cầu về mẫu nhãn sản phẩm đính kèm bản tự công bố
Mẫu nhãn sản phẩm ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại:
- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/20217 của Chính phủ về nhãn 

hàng hóa.
- Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/20217 của Chính phủ 
về nhãn hàng hóa.

- Thông tư số 29/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế hướng dẫn nội 
dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Phụ 
lục 2 - Hướng dẫn chi tiết cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng)

5. Yêu cầu về an toàn thực phẩm
Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải công bố sản 

phẩm thực phẩm đạt yêu cầu theo thứ tự ưu tiên:
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số....; hoặc
- Thông tư của các bộ, ngành; hoặc
- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hoặc
- Tiêu chuẩn Quốc gia (trong trường hợp chưa có các quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, Thông tư của các Bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương); hoặc
- Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu 

chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ 
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thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, 
Tiêu chuẩn quốc gia); hoặc

- Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm (trong trường hợp chưa có quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, 
Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế 
(Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài). Việc xây dựng tiêu 
chuẩn nhà sản xuất căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư 
hướng dẫn và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

Căn cứ vào sản phẩm/ nhóm sản phẩm mà việc công bố sản phẩm đạt yêu 
cầu về an toàn thực phẩm có thể tham khảo các chỉ tiêu theo Phụ lục 3 kèm theo 
Quy trình này.

Bước 2: Tiếp nhận.

Nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Chi cục Chất 
lượng, Chế biến và Phát triển thị trường qua phòng HC-TH (Địa chỉ: Tổ 1, 
phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên ở 
các địa phương khác nhau, cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ 
nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương do tổ chức, cá nhân 
lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự 
công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Phòng HC-TH tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Nghiệp vụ.

Bước 3: Đăng tải thông tin bản tự công bố trên trang thông tin điện tử 
của Chi cục.

Phòng Nghiệp vụ đăng tải tên tổ chức, cá nhân; tên sản phẩm tự công bố 
trên trang thông tin điện tử của Chi cục.

Bước 4: Lưu hồ sơ:
Phòng NV có trách nhiệm thu thập và lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

6. HỒ SƠ CẦN LƯU

Bộ hồ sơ quy trình xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 
được lưu tại phòng Nghiệp vụ gồm các giấy tờ sau đây:

TT Tên hồ sơ

1 Bản tự công bố + Phiếu kết quả kiểm nghiệm thực phẩm của sản phẩm (Bản chính 
hoặc bản sao chứng thực)

7. BIỂU MẪU
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TT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 Phụ lục 1 Bản tự công bố sản phẩm

2 Phụ lục 2 Hướng dẫn chi tiết cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá 
trị dinh dưỡng

2 Phụ lục 3 Danh mục chỉ tiêu phân tích với từng nhóm sản phẩm
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